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Mở đầu 
 

Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam là Dự 

án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, Vốn viện trợ không hoàn lại của DFAT 

thông qua Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.  

Cấp có thẩm quyền là Bộ Xây dựng, Chủ dự án là Ban Quản lý dự án Hàng Hải 

và Đường thủy - PMU-MW (trước đây là Ban Quản lý các dự án Đường thủy - PMU-

W).  

Từ các đặc điểm trên đòi hỏi phải có một tài liệu hướng dẫn quản lý tài chính áp 

dụng cho các đơn vị thực hiện Dự án.  

PMU-MW quản lý Dự án, công việc của các Ban quản lý này có liên quan chặt 

chẽ đến nhau trong việc giải ngân, hợp nhất báo cáo tài chính, kiểm toán dự án... Do 

vậy, Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính này hướng dẫn cho PMU-MW các thủ tục quản 

lý tài chính của Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía 

Nam nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của PMU-MW, phục vụ cho 

công tác quản lý Dự án của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam.  

Cuốn Sổ tay quản lý tài chính này được xây dựng trên cơ sở: 

- Thông lệ quản lý tài chính dự án do quốc tế tài trợ tại Việt Nam; 

- Các quy định về quản lý tài chính dự án ODA của Chính phủ Việt Nam; 

- Hiệp định vay;   

- Sổ tay hướng dẫn giải ngân của Ngân hàng Thế Giới; 

- Hướng dẫn kiểm toán Dự án của Ngân hàng Thế giới. 

Cuốn Sổ tay quản lý tài chính này được xây dựng để áp dụng cho Dự án Phát triển 

các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, cũng có thể áp dụng cho các 

dự án khác do Ngân hàng Thế giới tài trợ cũng như có thể áp dụng cho các dự án do các 

nhà tài trợ khác tài trợ nếu thấy phù hợp. Cuốn Sổ tay này cần được cập nhật khi có các 

thay đổi lớn để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành tại Việt Nam và các hướng 

dẫn liên quan của Ngân hàng Thế giới. 

Với tính chất và phương pháp tiếp cận của Dự án, công tác quản lý tài chính đòi 

hỏi phải đảm bảo nguồn vốn của Dự án được sử dụng đúng mục tiêu của Dự án. Vì vậy, 

Sổ tay quản lý tài chính hướng dẫn những quy định đặc thù của Dự án với mục đích: 

- Là tài liệu đào tạo và huấn luyện nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý tài 

chính của Dự án trong quá trình triển khai thực hiện Dự án; 

- Hướng dẫn thủ tục giải ngân, công tác kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo theo 

yêu cầu của Ngân hàng Thế giới phù hợp với các quy định của Chính phủ Việt Nam và 

các quy định về quản lý tài chính của Ngân hàng Thế giới; 

- Đảm bảo công tác hạch toán và các báo cáo tài chính được thực hiện một cách 

chính xác, nhất quán, đầy đủ và hợp lý đối với các nguồn vốn tài trợ của Dự án; 

- Là tài liệu làm căn cứ cho các cán bộ của các cơ quan chức năng liên quan trong 

việc kiểm tra và kiểm toán Dự án. 
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TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 

 

Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam là Dự 

án được tài trợ bằng vốn của Hiệp hội Phát triển Quốc tế, vốn viện trợ không hoàn lại 

của DFAT thông qua Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. 

Mục tiêu của Dự án là nhằm Cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giảm tắc nghẽn, tai nạn, 

giảm chi phí vận chuyển hàng hóa giao thông vận tải đường thủy thông qua việc nâng 

cấp hai tuyến hành lang đường thủy chính khu vực phía Nam, góp phần xóa đói giảm 

nghèo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh biên giới tại các địa phương Đông 

Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.  

Các thông tin chính của Dự án có thể được tóm tắt như sau: 

1. Tên của Dự án: Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực 

phía Nam. 

2. Hiệp định tín dụng số:  7557-VN  

3. Nguồn vốn tài trợ 

(i)  Nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới 

- Hiệp hội Phát triển Quốc tế. 

 

 

 

 Giá trị của khoản vay bằng quyền rút vốn đặc 

biệt: 

  

 Tương đương khoảng:     107 triệu USD 

 (ii) Nguồn viện trợ không hoàn lại của 

Ausaid: 

     0,582 triệu USD 

 ii)  (iii) Nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam:         55,79 triệu USD 

4. Dự án được bắt đầu thực hiện từ:  2025 – 

2030 

 

5. Dự tính dự án sẽ hoàn thành vào trước:  

6. Ngày ký Hiệp định: 16 tháng 4 năm 2025  

7. Ngày Hiệp định có hiệu lực:  

9. Năm tài chính của Dự án: Từ 1/1 đến 31/12 hàng năm 

10. Ngày đóng của Khoản vay: 15/12/2029  

11. Chủ đầu tư: Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy 

Phạm vi của Dự án và thời gian thực hiện 

Dự án được thực hiện tại các tỉnh: thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh Vĩnh Long, 

Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai. 

Dự án được thực hiện trong khoảng 05 năm kể từ thời điểm Hiệp định vay vốn có 

hiệu lực, và dự kiến hoàn thành vào 15/12/2029. 
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Quy mô của Dự án  

+ Hành lang Đông – Tây: Kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (trung tâm 

kinh tế Cần Thơ) với Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Hành lang Bắc – Nam: Liên kết Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình 

Dương với cụm cảng Cái Mép Thị Vải. 

Tổng mức đầu tư dự án: Tổng mức đầu tư của Dự án là 163,34 triệu USD, trong 

đó: Vốn vay là 106,96 triệu USD, Vốn viện trợ không hoàn lại là 0,582 triệu USD, Vốn 

đối ứng là 55,79 triệu USD.  

Tổ chức thực hiện Dự án   

- Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản dự án và Ban Quản lý dự án Hàng hải và 

Đường thủy là Chủ đầu tư của dự án. 

- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi dự án: Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đồng Nai, , Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long,  

Với tính chất và phương pháp tiếp cận của Dự án, công tác quản lý tài chính đòi 

hỏi phải đảm bảo nguồn vốn của Dự án được sử dụng đúng mục tiêu của Dự án. Vì vậy, 

Sổ tay quản tài chính hướng dẫn những quy định đặc thù của Dự án với mục đích: 

- Hướng dẫn thủ tục giải ngân, công tác kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo theo 

yêu cầu của Ngân hàng Thế giới phù hợp với các quy định của Chính phủ Việt Nam và 

các quy định về quản lý tài chính của Ngân hàng Thế giới; 

- Đảm bảo công tác hạch toán và các báo cáo tài chính được thực hiện một cách 

chính xác, nhất quán, đầy đủ và hợp lý đối với các nguồn vốn tài trợ của Dự án; 

- Là tài liệu làm căn cứ cho các cán bộ của các cơ quan chức năng liên quan trong 

việc kiểm tra và kiểm toán Dự án. 

Cuốn Sổ tay quản lý tài chính được chia làm 4 phần sau:  

PHẦN 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN DỰ ÁN 

1. Mô hình quản lý tài chính kế toán của Dự án  

2. Bố trí nhân sự 

3. Phân công nhiệm vụ của cán bộ tài chính kế toán 

4. Các thủ tục thay đổi nhân sự làm công tác kế toán. 

PHẦN 2: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

1. Các nguồn vốn của Dự án 

2. Lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm 

3. Các hình thức giải ngân các nguồn Vốn Dự án 

4. Quy định về quản lý tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc và các tài sản khác 

5. Quy định về thanh toán chi phí quản lý Dự án, chi phí đào tạo, hội họp 

6. Quy định về thanh toán cho các nhà thầu, nhà cung cấp, nhà tư vấn 

7. Quy định về tạm ứng và thanh toán tạm ứng 

8. Quy định về quản lý công nợ 

9. Quy định về quản lý Hợp đồng 
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10. Các loại thuế liên quan tới Dự án 

11. Các quy định về tổng hợp báo cáo tài chính 

12. Quyết toán Dự án 

PHẦN 3: HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

1. Hệ thống Chuẩn mực kế toán 

2. Hệ thống Chứng từ kế toán 

3. Hệ thống Tài khoản kế toán 

4. Hệ thống Sổ kế toán 

5. Hệ thống Báo cáo tài chính và Báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới 

6. Quản lý và lưu trữ tài liệu kế toán 

7. Phần mềm quản lý tài chính kế toán 

PHẦN 4: KIỂM TOÁN DỰ ÁN 

PHỤ LỤC I - Biểu mẫu lập kế hoạch, Sao kê chi tiêu, Bảng kê chi tiết các khoản 

chi 

PHỤ LỤC II - Hệ thống Biểu mẫu Báo cáo tài chính theo quy định của Chính phủ 

Việt nam và Hệ thống mẫu Báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới 

PHẦN 1 - TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN DỰ ÁN 

1.1. Mô hình tổ chức quản lý tài chính kế toán 

Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam là Dự 

án sử dụng vốn ODA vay nợ, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc thông qua 

Ngân hàng Thế giới. Do vậy việc quản lý tài chính của Dự án được tuân thủ theo các 

quy định của Ngân hàng Thế giới và của Chính phủ Việt Nam đối với các Dự án sử dụng 

nguồn vốn ODA vay nợ và viện trợ không hoàn lại. 

Hình thức quản lý tài chính của Dự án là mô hình quản lý hỗn hợp, cụ thể như sau: 

- Đối với công tác xây lắp và tư vấn của dự án: PMU-MW quản lý trực tiếp;  

- Đối với công tác GPMB: PMU-MW đứng vai trò là cơ quan điều phối.   

Theo hình thức này, nhiệm vụ và trách nhiệm của PMU-MW đối với công tác quản 

lý tài chính như sau:    

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán (cả kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động) cho 

Dự án. 

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động tài chính; 

- Lập kế hoạch vốn hàng năm để trình Bộ Xây dựng phê duyệt; 

- Thực hiện các công tác đấu thầu (xây lắp, thiết bị), dịch vụ cho các công việc do 

PMU-MW quản lý từ khâu lập hồ sơ mời thầu, mở thầu, đánh giá thầu, trình duyệt kết 

quả đấu thầu, thương thảo hợp đồng, trình duyệt kết quả thương thảo, dự thảo hợp đồng, 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với nhà thầu, làm thủ tục xin phê 

duyệt hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng. Giám sát và 

thực hiện các hợp đồng đã ký với các nhà thầu để đảm bảo chất lượng được phê duyệt, 

đạt được mục tiêu và kết quả của Dự án; 
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- Chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi tiêu của PMU-MW 

đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước Việt Nam và Hiệp định tín dụng; 

- Thực hiện các thủ tục rút vốn từ Ngân hàng Thế giới và thanh toán vốn cho các 

Nhà thầu, nhà cung cấp, nhà tư vấn …; 

- Lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Dự án cho Bộ Xây dựng, Ngân 

hàng Thế giới và các cơ quan quản lý nhà nước khác theo định kỳ hoặc đột xuất; 

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, thiết bị cho các đơn vị khai thác sử dụng 

theo đúng quy định; 

- Thực hiện quyết toán Dự án. 

1.2 Bố trí nhân sự 

 Để đảm bảo hoạt động của Dự án, nhân sự kế toán của Dự án như sau: 

 - Tại Phòng Tài chính Kế toán của PMU-MW: Cần có tối thiểu 4 người, bao 

gồm: Kế toán trưởng (hoặc Trưởng phòng Tài chính Kế toán), Kế toán tổng hợp, Kế 

toán thanh toán và công nợ, Thủ quỹ. 

Phân công nhiệm vụ của cán bộ tài chính kế toán: 

Tại PMU-MW 

Kế toán trưởng (hoặc Trưởng phòng Tài chính Kế toán) 

 Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán, có các nhiệm vụ sau: 

- Quản lý và điều hành các mặt hoạt động tài chính, kế toán của PMU-MW, tham 

mưu cho Giám đốc của PMU-MW, cơ quan cấp trên về lĩnh vực tài chính kế toán và các 

vấn đề có liên quan; 

- Xây dựng hệ thống sổ kế toán và biểu mẫu báo cáo kế toán theo Quy định của 

Nhà nước Việt Nam và yêu cầu của Ngân hàng Thế Giới, tổ chức lưu trữ tài liệu kế toán 

của PMU-MW; 

- Căn cứ vào tổng dự toán của Dự án, Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng 

năm được duyệt, chủ trì lập và trình duyệt chi phí quản lý chung hàng năm cho Dự án; 

- Chủ trì công tác thanh toán giá trị khối lượng thực hiện cho nhà thầu, nhà tư 

vấn...thực hiện Dự án theo đúng các thủ tục quy định của Nhà nước và các thông lệ 

thanh toán quốc tế;  

- Kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán trước khi gửi đến các cơ quan 

quản lý và Ngân hàng Thế giới; 

- Phân tích tình hình tài chính trong quá trình thực hiện Dự án; 

- Chủ trì lập báo cáo quyết toán toàn bộ giá trị khối lượng thực hiện khi Dự án 

hoàn thành bàn giao cho đơn vị sử dụng. 

Kế toán tổng hợp 

Kế toán tổng hợp có những nhiệm vụ sau: 

- Lập báo cáo quyết toán quý, năm và các báo cáo tổng hợp khác có liên quan đến 

quá trình thực hiện Dự án; 

- Sử dụng chương trình kế toán máy, kiểm tra kế toán chi tiết trước khi tổng hợp 

báo cáo; 
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- Theo dõi các nguồn vốn tài trợ cho Dự án; 

- Lập các Báo cáo tài chính của PMU-MW và các báo cáo quản trị liên quan khác 

theo yêu cầu; 

- Phối hợp với các thành viên khác trong phòng và trong PMU-MW để lập báo cáo 

quyết toán giá trị công trình hoàn thành. 

Kế toán thanh toán và công nợ 

Kế toán thanh toán và công nợ có những nhiệm vụ như sau: 

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán và lập thủ tục thanh toán theo quy định;  

- Đối với các khoản thanh toán bằng vốn trong nước thì giao dịch với Kho bạc Nhà 

nước để thanh toán cho người thụ hưởng. 

- Đối với khoản thanh toán bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế Giới thì tập hợp, 

kiểm tra hồ sơ thanh toán và tùy theo điều kiện thanh toán có thể làm các thủ tục thanh 

toán cho người thụ hưởng từ Tài khoản chỉ định, giải ngân trực tiếp hay thư cam kết 

chuyên dùng. 

- Theo dõi và quản lý số phát sinh, số dư của tiền gửi ngân hàng, định kỳ cuối 

tháng đối chiếu số phát sinh, số dư với thủ quỹ, ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; 

- Theo dõi và quản lý các khoản thu, chi phục vụ cho hoạt động của PMU-MW; 

- Theo dõi chi tiết công nợ với các đơn vị có liên quan; 

- Lập các Đơn tạm ứng vốn, Đơn xin hoàn vốn vào Tài khoản Chỉ định, gửi Ngân 

hàng Thế giới; 

- Lập các Bảng kê chi tiết chi phí dự kiến cho Đơn tạm ứng vốn và lập các bảng 

kê, các sao kê chi tiêu kèm theo các Đơn xin hoàn vốn; 

- Phối hợp với kế toán tổng hợp để lập báo cáo quyết toán công trình khi công trình 

bàn giao cho đơn vị sử dụng;  

Thủ quỹ 

Thủ quỹ có các nhiệm vụ sau: 

- Theo dõi và quản lý số phát sinh, tồn quỹ của tiền mặt tại quỹ; chịu trách nhiệm 

toàn bộ việc mất mát, hư hỏng, thừa, thiếu tiền mặt tại quỹ của PMU-MW; 

- Thực hiện thu, chi tiền mặt theo các phiếu thu, chi đã đầy đủ chữ ký theo quy 

định; 

- Ghi chép số tiền phát sinh vào sổ quỹ, xác định số dư tiền mặt tồn quỹ hàng ngày, 

định kỳ cuối tháng đối chiếu số phát sinh, số dư với kế toán thanh toán; tiến hành kiểm 

kê quỹ tiền mặt.  

1.3 Tiêu chuẩn tuyển dụng và Các thủ tục thay đổi nhân sự làm công tác kế 

toán 

1.3.1 Tiêu chuẩn người làm công tác kế toán 

- Đối với Kế toán trưởng: Người làm Kế toán trưởng Dự án phải có bằng tốt nghiệp 

Đại học chuyên ngành; có Chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính; 

có thể sử dụng Tiếng Anh trong công tác tài chính kế toán; am hiểu các Chuẩn mực kế 

toán và kiểm toán của Việt Nam và Quốc tế, các quy định về tài chính kế toán của Việt 
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Nam và của Ngân hàng Thế giới; sử dụng thành thạo các phần mềm của Microsoft như: 

Excel, Word và phần mềm quản lý tài chính Dự án. Kế toán trưởng do cấp có thẩm 

quyền bổ nhiệm. 

- Đối với kế toán viên: Kế toán viên của Dự án phải có bằng Đại học chuyên ngành; 

có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán; có thể sử dụng Tiếng Anh trong 

công tác tài chính kế toán; có hiểu biết các quy định về tài chính kế toán của Việt Nam 

và của Ngân hàng Thế giới; sử dụng thành thạo các phần mềm của Microsoft như: Excel, 

Word và phần mềm quản lý tài chính Dự án. 

- Đối với Thủ quỹ: Thủ quỹ của Dự án phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên 

ngành tài chính kế toán trở lên, là người có hiểu biết về các thủ tục thu chi tiền, có tính 

trung thực, cẩn thận, ghi chép sổ quỹ rõ ràng. 

1.3.2 Các thủ tục thay đổi nhân sự làm công tác kế toán 

 Tại PMU-MW: 

- Đối với Kế toán trưởng: Khi thay đổi Kế toán trưởng Dự án, cần phải thực hiện 

quan các bước sau: 

+ Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Dự án của cấp có thẩm quyền gửi đến các 

bộ phận, cơ quan liên quan của Việt Nam; đồng thời gửi công văn thông báo nhân sự 

đến Ngân hàng Thế giới; 

+ Biên bản bàn giao tài liệu kế toán giữa Kế toán trưởng mới và Kế toán trưởng cũ 

(phần công việc liên quan đến dự án). 

- Đối với kế toán viên và thủ quỹ: Khi thay đổi kế toán viên, thủ quỹ, cần thực hiện 

các bước sau: 

+ Kế toán trưởng gửi tờ trình nhu cầu (thêm/bớt/thay đổi) nhân sự cho Giám đốc; 

+ Giám đốc xem xét tờ trình rồi ra quyết định tiếp nhận/chuyển đi nhân viên kế 

toán, thủ quỹ; 

+ Kế toán viên, thủ quỹ chuyển đi bàn giao tài liệu kế toán/tiền đang giữ cho Kế 

toán trưởng; 

+ Kế toán viên, thủ quỹ chuyển đến nhận bàn giao tài liệu kế toán/tiền từ Kế toán 

trưởng. 

PHẦN 2 - QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

2.1 Cơ chế quản lý tài chính của Dự án 

2.1.1 Hình thức quản lý tài chính của Dự án 

Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam được tài 

trợ bằng nguồn vốn tài trợ từ nước ngoài - nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (Hiệp hội 

Phát triển Quốc tế). Do vậy việc quản lý tài chính của Dự án được tuân thủ theo các quy 

định của Ngân hàng Thế giới và của Chính phủ Việt Nam đối với các Dự án sử dụng 

nguồn vốn ODA vay nợ. 

Hình thức quản lý tài chính của Dự án cụ thể như sau: Toàn bộ việc chi tiêu thực 

hiện Dự án là do PMU-MW quản lý. Chi phí cho GPMB và tái định cư là một tiểu dự 

án do các địa phương quản lý (làm chủ đầu tư). Cơ quan Quản lý dự án GPMB do địa 

phương thành lập sẽ thực hiện việc quản lý chi tiêu các chi phí GPMB và tái định cư. 
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PMU-MW cũng đồng thời là cơ quan điều phối chung của dự án để tổng hợp báo cáo 

đến các cơ quan quản lý của WB và Việt Nam. 

Theo hình thức này, nhiệm vụ và trách nhiệm của PMU-MW đối với công tác quản 

lý tài chính như sau: 

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động tài chính của Dự án; 

- Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho toàn bộ Dự án dựa trên kế hoạch 

vốn đầu tư hàng năm của các Ban GPMB và kế hoạch vốn đầu tư của PMU-MW; 

- Trình Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) kế hoạch vốn đầu tư hàng năm của 

Dự án để làm thủ tục xin phê duyệt dự toán hàng năm; trên cơ sở đó phân bổ và duyệt 

kế hoạch vốn hàng năm cho các hạng mục dự án; 

- Chủ trì thực hiện các thủ tục mua sắm hàng hóa (xây lắp, thiết bị), dịch vụ cho 

Dự án từ khâu lập hồ sơ mời thầu, mở thầu, đánh giá thầu, trình duyệt kết quả đấu thầu, 

thương thảo hợp đồng, trình duyệt kết quả thương thảo, dự thảo hợp đồng, ký hợp đồng 

với nhà thầu, làm thủ tục xin phê duyệt hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng, thanh 

quyết toán hợp đồng. 

- Theo dõi và triển khai thực hiện các hợp đồng đã ký với các nhà thầu đảm bảo 

đúng phê duyệt ban đầu về chất lượng, đảm bảo đáp ứng đúng mục tiêu và kết quả của 

Dự án; 

- Chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi tiêu của PMU-MW, 

duyệt thanh quyết toán đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước Việt Nam và 

Hiệp định tín dụng; 

- Báo cáo tình hình thực hiện Dự án cho Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới và 

các cơ quan quản lý nhà nước khác theo định kỳ hoặc đột xuất; 

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình, thiết bị cho các đơn vị khai thác sử 

dụng theo đúng quy định; 

- Chủ trì quyết toán Dự án; 

- Xem xét các kiến nghị của các Ban GPMB, tái định cư và thống nhất biện pháp 

giải quyết, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu cần). 

2.1.2 Các nguồn vốn của Dự án 

Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam được tài 

trợ bằng nguồn vốn tài trợ từ nước ngoài - nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (Hiệp hội 

Phát triển Quốc tế), vốn viện trợ không hoàn lại của DFAT và bằng nguồn vốn trong 

nước - nguồn vốn đối ứng do Chính phủ cấp, ngoài ra Dự án còn có một số khoản thu 

khác như thu từ bán tài liệu đấu thầu, thu từ thanh lý tài sản cũ, thu lãi tiền gửi...việc sử 

dụng các khoản thu này phải tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. 

Vốn vay và viện trợ của DFAT thông qua Ngân hàng Thế giới 

Khoản vốn vay của Ngân hàng Thế giới được sử dụng cho các mục đích đã nêu 

trong Hiệp định vay được ký giữa Hiệp hội Phát triển Quốc tế và Chính phủ Việt Nam, 

vốn viện trợ không hoàn lại của DFAT theo các thỏa thuận đã ký với Nhà tài trợ. Các 

khoản vốn được rút để thanh toán cho các khoản chi tiêu liên quan đến Dự án phải được 

sự chấp thuận của Ngân hàng Thế giới và chấp thuận của chủ đầu tư, khoản vốn này 
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được dùng để thanh toán cho các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các nhà thầu thực 

hiện công việc của Dự án.  

Nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 

Chính phủ Việt Nam sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách của mình để tài trợ cho các 

chi phí của Dự án mà không được tài trợ bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (đã được 

thoả thuận trong Hiệp định vay), số vốn này được gọi là vốn đối ứng của Chính phủ Việt 

Nam. Cụ thể, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam sẽ được sử dụng để thanh toán một 

phần cho các nhà thầu thực hiện công việc chính của Dự án, cho các nhà cung cấp hàng 

hoá, chi phí giải phóng mặt bằng, các khoản chi phí về các khoản thuế mà Dự án phải 

nộp theo quy định của Chính phủ Việt Nam, chi trả một số khoản chi phí khác thuộc chi 

phí quản lý, chi phí đào tạo, hội thảo, ... 

Nguồn vốn đối ứng của Chính phủ sẽ được cấp phát cho Dự án dựa trên kế hoạch 

vốn đầu tư XDCB hàng năm được phê duyệt và Báo cáo tình hình thực hiện (kế hoạch, 

giải ngân theo định kỳ). Kho bạc Nhà nước cấp phát vốn đối ứng cho Dự án đối với 

phần của PMU-MW thực hiện.  

Trình tự và thủ tục rút vốn vay, vốn viện trợ và vốn đối ứng được thực hiện theo 

hai hình thức: rút vốn thông qua cấp phát tạm ứng và thông qua thanh toán khối lượng 

công việc hoàn thành/hàng hoá đã cung cấp.  

Các khoản thu khác 

Ngoài hai nguồn tài trợ chính là nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn 

đối ứng của Chính phủ thì Dự án còn có một số khoản thu nhỏ khác như thu từ việc thu 

do thanh lý tài sản cũ, thu từ lãi tiền gửi, ... Các khoản thu này sẽ được ghi nhận vào sổ 

và báo cáo kế toán của Dự án và sẽ được sử dụng giống như vốn đối ứng của Chính phủ.  

2.2 Lập kế hoạch vốn hàng năm 

2.2.1 Yêu cầu đối với lập kế hoạch vốn  

- Kế hoạch vốn hàng năm phải được lập chi tiết theo từng nguồn vốn và cơ cấu 

theo từng mục chi của Dự án. 

- Kế hoạch vốn hàng năm phải lập theo đúng yêu cầu, nội dung, biểu mẫu và thời 

hạn quy định về dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính. 

- Kế hoạch vốn đầu tư phải kèm theo báo cáo thuyết minh rõ cơ sở, căn cứ tính 

toán. 

Trình tự lập kế hoạch vốn hàng quý và 6 tháng như sau: 

Kế hoạch chi tiêu hàng quý và 6 tháng được lập trên cơ sở kế hoạch năm và nhu 

cầu cũng như khả năng thực hiện giải ngân thực tế trong kỳ và kỳ tiếp theo. Việc lập kế 

hoạch theo quý được khái quát trong bảng sau: 

Nội dung Bộ phận thực hiện Thời gian 

Lập kế hoạch quý Căn cứ vào kế hoạch năm, tiến độ giải 

ngân thực tế, Phòng Kế hoạch – Tổng 

hợp lập kế hoạch hàng quý gửi cho 

Giám đốc phê duyệt kế hoạch. 

- Kế hoạch quý: Trước ngày 

15 của quý; 

- Kế hoạch 6 tháng: Trước 

10 ngày của kỳ kế hoạch 
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Nội dung Bộ phận thực hiện Thời gian 

Điều chỉnh kế 

hoạch 

Khi có những phát sinh thực tế ngoài 

dự tính ban đầu, kế hoạch quý có thể 

được điều chỉnh. Việc điều chỉnh kế 

hoạch do  Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

cập nhật và phải được Giám đốc phê 

duyệt. 

Phụ thuộc vào thực tế 

Phân tích kế hoạch Bộ phận Tài chính có trách nhiệm lập 

bảng phân tích tình hình thực hiện kế 

hoạch trên cơ sở số liệu tài chính thực 

tế và kế hoạch đã được công bố. Bộ 

phận kế hoạch cần phân tích kế hoạch 

về mặt định tính và đưa ra kế hoạch 

hành động nhằm đạt được mục tiêu đã 

đề ra.  

Giám đốc xem xét và phê duyệt kế 

hoạch của Bộ phận kế hoạch. 

Kế hoạch được phân tích 

cho giai đoạn 06 tháng đầu 

năm và cả năm. Việc phân 

tích kế hoạch cần được thực 

hiện trước thời điểm lập kế 

hoạch của quý/năm sau. 

PMU-MW chuẩn bị kế hoạch ngân sách hàng năm cho dự án. Các bước cơ bản 

trong quá trình lập và phê duyệt kế hoạch ngân sách do PMU-MW quản lý được tóm tắt 

như sau: 

 Trình tự lập kế hoạch năm như sau: 

Khi kế hoạch năm có sự thay đổi, việc lập kế hoạch sửa đổi phải được Giám đốc 

PMU-MW trình Bộ  Xây dựng duyệt điều chỉnh (tăng, giảm) 

Trình tự lập kế hoạch vốn hàng quý như sau: 

Kế hoạch chi tiêu hàng quý được lập trên cơ sở kế hoạch năm và nhu cầu cũng như 

khả năng thực hiện giải ngân thực tế trong kỳ và kỳ tiếp theo. Trình tự lập kế hoạch vốn 

cho công tác quản lý được khái quát trong bảng sau: 

Bộ phận chịu 

trách nhiệm 
Công việc Thời gian 

Phòng Kế 

hoạch  Tổng 

hợp 

Lập Kế hoạch vốn hàng năm cho từng hợp đồng để tổng 

hợp vào kế hoạch vốn của Ban theo mẫu tại Phụ lục 

đính kèm, bao gồm: 

- Nhu cầu vốn đối ứng. 

- Nhu cầu vốn IDA 

Tháng 08,09 

Ban Giám đốc 

PMU-MW 

Phê duyệt Kế hoạch vốn rồi trình cho Bộ Xây dựng 30/09 

Quốc hội, 

Ngân hàng Thế 

giới 

Chính phủ phê duyệt ngân sách Quốc gia. 

Ngân hàng Thế giới phê duyệt vốn ODA cho năm sau.  

Tháng 11 

Bộ Xây dựng Bộ  Xây dựng  thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB 

cho PMU-MW. 

Tháng 12 
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Nội dung Bộ phận thực hiện Thời gian 

Lập kế hoạch quý Căn cứ vào kế hoạch năm, tiến độ giải 

ngân thực tế, Phòng Kế hoạch – Tổng 

hợp lập kế hoạch hàng quý gửi cho 

Giám đốc phê duyệt kế hoạch. 

Trước ngày 15 của quý sau 

Điều chỉnh kế 

hoạch 

Khi có những phát sinh thực tế ngoài 

dự tính ban đầu, kế hoạch quý có thể 

được điều chỉnh. Việc điều chỉnh kế 

hoạch do  Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

cập nhật và phải được Giám đốc phê 

duyệt. 

Phụ thuộc vào thực tế 

Phân tích kế hoạch Bộ phận Tài chính có trách nhiệm lập 

bảng phân tích tình hình thực hiện kế 

hoạch trên cơ sở số liệu tài chính thực 

tế và kế hoạch đã được công bố. Bộ 

phận kế hoạch cần phân tích kế hoạch 

về mặt định tính và đưa ra kế hoạch 

hành động nhằm đạt được mục tiêu đã 

đề ra.  

Giám đốc xem xét và phê duyệt kế 

hoạch của Bộ phận kế hoạch. 

Kế hoạch được phân tích 

cho giai đoạn 06 tháng đầu 

năm và cả năm. Việc phân 

tích kế hoạch cần được thực 

hiện trước thời điểm lập kế 

hoạch của quý/năm sau. 

2.3 Các hình thức giải ngân các nguồn vốn của Dự án  

2.3.1 Đối với nguồn vốn vay và viện trợ thông qua Ngân hàng Thế giới 

Số vốn vay và viện trợ thông qua Ngân hàng Thế giới của Dự án sẽ được giải 

ngân cho các khoản chi như sau: 

Do PMU-MW quản lý: 

Hạng mục chi Số tiền 

(triệu 

USD) 

Phần trăm tài trợ 

của vốn ODA 

(1) Xây lắp  101 100 

(2) Dịch vụ tư vấn 6 100 

Tổng 107  

Việc quản lý rút vốn vay và viện trợ từ Ngân hàng Thế giới được thực hiện theo 

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ, các quy định sửa đổi, 

bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng dẫn có liên quan 

2.3.1.1 Tài khoản Tín dụng mở tại Ngân hàng Thế giới 
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Căn cứ vào Hiệp định tín dụng phát triển, Ngân hàng Thế giới mở cho Bên vay 

một tài khoản tại Ngân hàng Thế giới. Nguồn vốn tại tài khoản này chỉ được rút ra hoặc 

tạm ứng khi Ngân hàng Thế giới kiểm tra các khoản chi đã tuân thủ theo các điều kiện 

của Hiệp định vay. Ngân hàng Thế giới nhận từ Bên vay đơn xin rút vốn có chữ ký của 

người đại diện (đối với Dự án này là Giám đốc PMU-MW và Đại diện Bộ Tài chính) và 

các tài liệu liên quan cần thiết. 

Vốn được rút ra từ Tài khoản Tín dụng tại Ngân hàng Thế giới để tài trợ cho các 

chi phí hợp lệ của Dự án bằng các cách sau: 

- Hoàn vốn vào Tài khoản Chỉ định 

- WB có thể hoàn trả cho bên vay các chi phí mà bên vay đã ứng trước từ nguồn 

vốn của mình. WB sẽ quy định riêng cho từng khoản tài trợ hoàn vốn 

- Tạm ứng vào Tài khoản Chỉ định: WB có thể tạm ứng một phần khoản vay vào 

TKĐB của bên vay để thanh toán cho các chi phí hợp lý đã phát sinh và các chứng từ đi 

kèm sẽ được nộp sau 

- Thanh toán trực tiếp để trả cho nhà thầu, nhà tư vấn...: WB sẽ thanh toán trực 

tiếp cho bên thứ ba (nhà thầu, nhà cung cấp...) theo yêu cầu của bên vay 

- Thanh toán theo thủ tục thư cam kết: WB có thể thanh toán cho bên thứ 3 cho 

các chi phí hợp lý được chỉ ra trong thư cam kết đặc biệt 

2.3.1.2 Các Tài khoản của Dự án 

Để quản lý chi tiêu của Dự án, Ngân hàng Thế giới đồng ý để PMU-MW mở 01 

Tài khoản Chỉ định (dưới đây gọi là Tài khoản Chỉ định A) 

Loại tiền tệ dùng trong Tài khoản Chỉ định là Đô la Mỹ. 

Việc quản lý Tài khoản Chỉ định của Dự án tuân thủ theo Hiệp định Tín dụng 

Phát triển. Mức trần tạm ứng của các Tài khoản Chỉ định như sau: 

- Tài khoản Chỉ định A do PMU-MW quản lý: 1.000.000 USD; 

2.3.1.2.1 TÀI KHOẢN CHỈ ĐỊNH A 

Mở Tài khoản  

Tài khoản Chỉ định A của Dự án này được mở tại Ngân hàng Phục vụ. Các thủ 

tục và các quy định mở tài khoản được tuân theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Phục vụ. 

Tạm ứng vào Tài khoản Chỉ định A 

Ngân hàng Thế giới sẽ tạm ứng vào Tài khoản Chỉ định A của Dự án số tiền tối 

đa là 1.000.000 USD để đẩy nhanh quá trình rút vốn... PMU-MW có thể tạm ứng nhiều 

lần nhưng tổng số tiền tạm ứng không vượt quá mức trần quy định của Ngân hàng Thế 

giới 

Quy trình rút vốn tạm ứng như sau: 

- Kế toán PMU-MW có trách nhiệm hoàn thiện đơn xin rút vốn theo Nghị định 

số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ và trình Bộ Tài chính (Phòng vốn 

Trung ương - Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại) để xem xét và chấp thuận. 

Sau khi chấp thuận, Đại diện Bộ Tài chính và PMU-MW ký đơn rút vốn gửi Ngân 

hàng Thế giới;  
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Ngân hàng Thế giới căn cứ vào đơn xin rút vốn chuyển vốn vào Tài khoản Chỉ 

định A của Dự án.  

Thanh toán từ Tài khoản Chỉ định A 

Tài khoản Chỉ định A được sử dụng để chi trả cho những chi phí liên quan đến 

hoạt động của Dự án do PMU-MW quản lý. Quy trình như sau:  

 

Sơ đồ 1: Thanh toán từ Tài khoản Chỉ định A 

 

                                                    (1)                                                

 

 

 

             (5)                                                                                          (3)           (2)          

                                                                              (4) 

 

 

 

 

 

(1)  Nhà thầu, nhà tư vấn, nhà cung cấp hàng hóa nộp hoá … nộp hồ sơ thanh toán 

cho PMU-MW; 

(2) PMU-MW kiểm tra hồ sơ thanh toán, ký đề nghị rồi chuyển cho Kho bạc Nhà 

Nước; 

(3) Kho bạc Nhà Nước xem xét, phê duyệt hồ sơ rồi chuyển lại cho PMU-MW; 

(4) Căn cứ vào hồ sơ thanh toán đã được Kho bạc Nhà Nước phê duyệt, PMU-MW 

lập Uỷ nhiệm chi và gửi cho Ngân hàng Phục vụ; 

(5) Căn cứ vào Uỷ nhiệm chi của PMU-MW và các chứng từ kèm theo, Ngân hàng 

Phục vụ trả tiền cho Nhà thầu, Nhà tư vấn… từ Tài khoản Chỉ định A của Dự án. 

 Đơn xin rút vốn cho Tài khoản Chỉ định A 

Thủ tục đệ trình đơn xin rút vốn được thể hiện chi tiết trong quyển Hướng dẫn rút 

vốn của Ngân hàng Thế giới và văn bản quy định riêng về rút vốn của Dự án. Các yêu 

cầu này được tóm tắt như sau: 

- Đơn xin rút vốn được dùng cho các việc sau: 

+ Tạm ứng; 

+ Hoàn vốn. 

- Các đơn xin rút vốn được đánh số bắt đầu bằng số 1. Số của các đơn sẽ được mã 

hoá bắt đầu như sau:  Dự án/B/001 và tiếp tục theo dãy số tự nhiên. Mẫu đơn xin rút vốn 

áp dụng theo Sổ tay giải ngân của WB (nếu có), hoặc theo mẫu của Bộ tài chính. 

- Đơn xin rút vốn do Giám đốc PMU-MW và Đại diện Bộ Tài chính ký.  

Nhà thầu, Nhà 

tư vấn, Nhà 

cung cấp hàng 

hoá… 

 
Kho bạc Nhà 

Nước 

 

Ngân hàng Phục 

vụ 

 

PMU-MW 
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Hoàn vốn hoặc Trình chứng từ hoàn trả cho các khoản tạm ứng trước  

Sau khi chi tiêu từ Tài khoản Chỉ định, PMU-MW gửi cho Ngân hàng Thế giới 

Đơn xin hoàn vốn hoặc các chứng từ để hoàn trả cho các khoản tạm ứng trước, việc Xin 

hoàn vốn hoặc trình chứng từ tuân thủ theo các thủ tục sau: 

 - Kế toán PMU-MW có trách nhiệm hoàn thiện đơn xin rút vốn – mục hoàn vốn 

hoặc hoàn trả chứng từ và trình Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) 

để xem xét và chấp thuận. 

 - Sau khi chấp thuận, Đại diện Bộ Tài chính và PMU-MW ký đơn xin rút vốn - 

mục hoàn trả chứng từ gửi Ngân hàng Thế giới;  

 - Ngân hàng Thế giới căn cứ vào đơn xin rút vốn, mục hoàn vốn để chuyển vốn 

cho Dự án hoặc mục hoàn trả chứng từ ghi giảm các khoản tạm ứng cho Dự án.  

Đơn xin rút vốn – mục hoàn vốn hoặc hoàn trả chứng từ đính kèm các chứng từ 

sau: 

- Bảng kê chi tiết các khoản chi và các sao kê chi tiêu phải tách được các mục chi 

phí, loại tiền tệ sử dụng và quy đổi ra Đô la Mỹ.  

- Hai bản hợp đồng đối với mỗi loại hợp đồng (nếu là đơn xin hoàn trả tạm ứng 

lần 1) 

- Bảng tra tỷ giá ngoại tệ in ra từ Website của Ngân hàng phục vụ nếu như hoá đơn 

thương mại sử dụng loại tiền khác với Đô la Mỹ. 

- Một bản Photocopy sao kê ngân hàng trong đó phản ánh rõ các giao dịch của Tài 

khoản Chỉ định. 

- Bảng đối chiếu tài khoản chỉ định.  

  Áp dụng hình thức SOE (không cần kèm theo chứng từ) với các khoản chi sau: 

(a) Xây lắp có chi phí ước tính tương đương dưới 200.000 USD mỗi hợp đồng; 

(b) Hàng hoá có chi phí tương đương dưới 100.000 USD cho mỗi hợp đồng; 

(c) Các dịch vụ tư vấn theo các hợp đồng với (i) các hãng tư vấn có chi phí tương 

đương dưới 100.000 USD mỗi hợp đồng, và (ii) tư vấn cá nhân có chi phí tương đương 

dưới 50.000 USD mỗi hợp đồng; và 

- Các chi phí dịch vụ ngân hàng được chi trả từ nguồn lãi của Tài khoản Chỉ định 

hoặc nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (trong trường hợp lãi từ tài khoản chỉ 

định không đủ) nên không là chi phí hợp lệ cho sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới. 

PMU-MW có trách nhiệm lưu giữ các chứng từ gốc, bao gồm: Hợp đồng và các 

tài liệu kèm theo, các bằng chứng cho việc trả tiền, báo cáo của kiểm toán Nhà nước 

(nếu có) và biên bản ghi nhớ quá trình kiểm tra của các nhân viên của Ngân hàng Thế 

giới. Ngân hàng Thế giới có thể không tiếp tục giải ngân bằng hình thức SOE hoặc có 

thể không giải ngân nếu các yêu cầu kiểm toán (nếu có) hoặc kiểm tra của nhân viên 

Ngân hàng không được tuân thủ theo Quy định. 
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Kết thúc Tài khoản Chỉ định A 

- Khi khoản vay hết hiệu lực, Ngân hàng Thế giới sẽ yêu cầu hoàn trả lại bất cứ số 

tiền nào không trình chứng từ đã chi từ Tài khoản Chỉ định A trong vòng 4 tháng kể từ 

ngày giải ngân. Việc khóa sổ Tài khoản Chỉ định được thực hiện khi toàn bộ Dự án đã 

hoàn thành và quyết toán xong, trên sổ phụ ngân hàng có số dư bằng không. 

2.3.1.2.2 Rút vốn trực tiếp từ Tài khoản Tín dụng tại Ngân hàng Thế giới để thanh 

toán cho các nhà thầu, nhà tư vấn … 

(Chỉ PMU-MW mới thực hiện nghiệp vụ rút vốn này) 

- Điều kiện để rút vốn trực tiếp thanh toán cho nhà thầu, nhà tư vấn … phải đảm 

bảo yêu cầu chi tối thiểu có giá trị 20% mức kinh phí được cấp của Tài khoản Chỉ định. 

- Thủ tục đệ trình đơn xin rút vốn thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà tư vấn... 

phải tuân theo các nguyên tắc sau:  

+ Các đơn xin rút vốn phải được soạn riêng cho các loại tiền khác nhau và cho 

người thụ hưởng khác nhau. 

+ Các dữ liệu về nhà thầu xây lắp hay nhà cung cấp thiết bị …được chuẩn bị tuân 

theo quy định. 

 + Nếu ngân hàng của người thụ hưởng không nằm trên địa phương sử dụng loại 

tiền thanh toán thì việc thanh toán sẽ thực hiện qua ngân hàng đại lý. 

+ Chứng từ kèm theo đơn xin rút vốn bao gồm: 

⬧ Các chứng nhận thanh toán tạm thời, hoặc hoá đơn thương mại của tóm tắt kết 

quả công việc thực hiện của nhà thầu, nhà tư vấn; 

⬧ Biên bản xác nhận chất lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ do nhà thầu, nhà tư 

vấn cung cấp;  

⬧ Một số chứng từ khác liên quan (nếu có yêu cầu); 

⬧ Riêng đối với trường hợp thanh toán ứng trước lần đầu thì không cần chứng từ 

trên nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện của Ngân hàng nhà thầu, nhà 

tư vấn... 

 + Khi gửi đơn xin rút vốn lần đầu tiên, Bên vay phải đệ trình kèm theo mỗi loại 

2 bản hợp đồng cho Phòng Dự án của Ngân hàng Thế giới. 

+ Kế toán PMU-MW có trách nhiệm hoàn thiện đơn xin rút vốn và trình Bộ Tài 

chính (Phòng vốn Trung ương - Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) để xem xét và 

chấp thuận. 

+ Sau khi chấp thuận, Đại diện Bộ Tài chính và PMU-MW ký đơn xin rút vốn gửi 

Ngân hàng Thế giới;  

+ Ngân hàng Thế giới căn cứ vào Đơn xin rút vốn chuyển tiền trực tiếp cho nhà 

thầu, nhà tư vấn.  
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Sơ đồ 2: Rút vốn trực tiếp 

(5)                                                      

 

 

 

 

                                          (4)                                            (5)                   (6) 

 

 

 

                                            (2)                                             (1)           (1) 

                                                                                                                     

                                                   (3) 

 

(1) PMU-MW ký hợp đồng với nhà thầu. Nhà thầu thực hiện hợp đồng và đề nghị 

thanh toán; 

(2) PMU-MW kiểm tra, chấp thuận thanh toán cho nhà thầu và gửi cho Kho bạc 

Nhà Nước xem xét; 

(3) Sau khi xem xét, Kho bạc Nhà Nước có ý kiến gửi PMU-MW; 

(4) Căn cứ vào ý kiến của Kho bạc Nhà Nước, PMU-MW chuẩn bị đơn rút vốn 

kèm bộ chứng từ gửi Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận; 

(5) Sau khi chấp thuận, Đại diện Bộ Tài chính và PMU-MW ký đơn xin rút vốn 

gửi Ngân hàng Thế giới;  

(6) Ngân hàng Thế giới xem xét và thanh toán cho nhà thầu, nhà tư vấn… 

2.3.1.2.3 Thanh toán theo thủ tục thư cam kết 

(Chỉ PMU-MW mới thực hiện nghiệp vụ rút vốn này) 

 Với thủ tục này thì Bên vay đề nghị Ngân hàng Thế giới gửi cho ngân hàng 

thương mại, thường là ngân hàng tại nơi nhà cung cấp có trụ sở, thư cam kết đặc biệt. 

Các cam kết đặc biệt này có nghĩa là Ngân hàng Thế giới đồng ý hoàn trả cho ngân hàng 

thương mại số tiền đã thanh toán hay sẽ thanh toán dưới hình thức thư tín dụng (L/C). 

Mỗi cam kết như vậy của ngân hàng đều không huỷ ngang ngay cả khi sau đó Ngân 

hàng Thế giới đình chỉ hay huỷ bỏ khoản vay đó. Ngân hàng Thế giới sẽ không tính phí 

ngân hàng đối với các cam kết này. 

Khi sử dụng hình thức này, Bên vay phải gửi cho Ngân hàng Thế giới một đơn xin 

cấp cam kết đặc biệt thành 2 bộ với các chứng từ sau: 

- 02 bản hợp đồng hoặc đơn đặt hàng (trừ khi các chứng từ này đã được đệ trình 

tại kỳ trước). 

- 02 bản thư tín dụng do ngân hàng thương mại dự định phát hành. 

Bộ Tài chính 

(Cục QLN và Tài 

chính đối ngoại) 

 
Nhà thầu, 

nhà tư vấn… 

 

Kho bạc Nhà Nước 

 

PMU-MW 

Ngân hàng Thế 

giới 
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Sau khi chấp thuận, Ngân hàng Thế giới gửi một thư cam kết đặc biệt theo Mẫu số 

2018 cho ngân hàng thương mại thông báo là thư tín dụng dự định phát hành kèm theo 

đã có giá trị thanh toán. Một thư cam kết đặc biệt tương tự cũng được gửi cho Bên vay. 

Ngân hàng thương mại gửi yêu cầu thanh toán đầu tiên thể hiện sự chấp nhận của ngân 

hàng đó theo các điều khoản của thư cam kết đặc biệt.  

 Quy trình thực hiện đơn xin cấp thư cam kết đặc biệt như sau: 

 - Kế toán PMU-MW có trách nhiệm hoàn thiện đơn xin cấp thư cam kết và trình 

Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) để xem xét và chấp thuận. 

- Sau khi chấp thuận, Đại diện Bộ Tài chính và PMU-MW ký đơn xin cấp thư cam 

kết gửi Ngân hàng Thế giới; (Xem sơ đồ 3) 

 Thủ tục mở và thanh toán L/C tại các ngân hàng thương mại được thực hiện như 

sau: 

- PMU-MW gửi ngân hàng thương mại đơn xin mở L/C kèm theo hợp đồng đã ký 

với nhà cung cấp hàng hoá;  

- Sau khi kiểm tra, ngân hàng thương mại phát hành một L/C dự định sẽ mở cho 

PMU-MW; 

- PMU-MW gửi L/C mà ngân hàng thương mại dự định sẽ mở kèm theo đơn xin 

cấp thư cam kết đặc biệt cho Ngân hàng Thế giới; 

- Ngân hàng Thế giới kiểm tra và cấp thư cam kết đặc biệt; 

- Sau khi nhận được thư cam kết đặc biệt của Ngân hàng Thế giới, ngân hàng 

thương mại chính thức phát hành L/C cho người thụ hưởng theo yêu cầu của PMU-MW; 

- Các chứng từ để đảm bảo thanh toán bằng L/C của nhà cung cấp bao gồm: 

+ Hoá đơn thương mại của nhà cung cấp; 

+ Bảng mô tả chi tiết về đóng gói hàng hoá; 

+ Vận đơn hàng hoá; 

+ Giấy chứng nhận xuất xứ; 

+ Giấy chứng nhận chất lượng; 

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hoá; 

+ Và một số chứng từ khác theo yêu cầu của từng lô hàng. 

- Sau khi nhận đầy đủ các chứng từ của nhà cung cấp theo đúng quy định của L/C 

thì ngân hàng thương mại tiến hành thanh toán cho nhà cung cấp; 

- Ngân hàng thương mại gửi thư yêu cầu Ngân hàng Thế giới hoàn trả lại số tiền 

Ngân hàng thương mại đã trả nhà cung cấp theo L/C. 

- Ngân hàng Thế giới kiểm tra và chuyển trả ngân hàng thương mại theo đúng thư 

cam kết đã phát hành. 

PMU-MW chính thức nhận được vốn vay theo hình thức giải ngân bằng thư cam 

kết. 
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Sơ đồ 3:  Thanh toán theo thủ tục thư cam kết    

                                                         

                                                                                                 (4)         

 

                                (3(7)                        (4)                              (7)          (7) 

 

 

 

                       (2) 

                                                                                           (5)  (6) 

                                                                        (3) 

 

 

                                                                                                                        (6) 

                                                                                                                                                       

                                                                         (1) 

 

 

 

(1) PMU-MW ký hợp đồng với nhà thầu/nhà cung cấp 

(2) PMU-MW tập hợp chứng từ, đề nghị Bộ Tài chính cho mở L/C và rút vốn theo 

hình thức thư cam kết. 

(3) Sau khi chấp thuận, Đại diện Bộ Tài chính và PMU-MW ký đơn xin cấp thư 

cam kết gửi Ngân hàng Thế giới;  

(4) Ngân hàng Thế giới xem xét, phát hành thư cam kết và thông báo cho Ngân 

hàng Phục vụ. 

(5) Ngân hàng Ngân hàng Phục vụ phát hành L/C và thông báo cho nhà thầu/nhà 

cung cấp thông qua Ngân hàng người bán. 

(6) Sau khi kiểm tra đầy đủ chứng từ theo L/C, Ngân hàng Phục vụ trả tiền cho 

nhà thầu/nhà cung cấp thông qua Ngân hàng người bán. 

(7) Ngân hàng Thế giới kiểm tra và chuyển trả tiền cho Ngân hàng Phục vụ theo 

đúng thư cam kết. 

2.3.2 Đối với vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 

Đối với Ngân sách Trung ương 

Bộ Tài chính chỉ định PMU-MW mở tài khoản tại Kho bạc Nhà Nước để tạm ứng 

và thanh toán cho các khoản chi sau: 

- Chi phí quản lý cho PMU-MW; 

- Chi phí GPMB. 

Bộ Tài chính 

Cục Quản lý nợ và Tài 

chính đối ngoại) 

Ngân hàng Phục vụ  Ngân hàng 

Thế giới 

Nhà thầu/ 

Nhà 

cung cấp 

Ngân 

hàng 

người 

bán 

 

PMU-MW 
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- Thuế, phí ngân hàng, các khoản mà Ngân hàng Thế giới không tài trợ. 

Trình tự và thủ tục rút vốn ngân sách trung ương được thực hiện theo hai hình 

thức: rút vốn thông qua cấp phát tạm ứng và thông qua thanh toán khối lượng công việc 

hoàn thành/hàng hoá đã cung cấp.  

Đối với các nguồn vốn khác 

 Ngoài hai nguồn vốn đã nêu trên, PMU-MW còn có các nguồn vốn khác như:  

- Tiền thu do bán thanh lý tài sản cố định của Dự án; 

- Thu lãi tiền gửi; 

- Các khoản thu khác. 

Đối với tiền thu do bán thanh lý tài sản cố định của Dự án: PMU-MW dùng khoản 

thu này để chi cho các chi phí thanh lý, phần còn lại thì nộp vào Ngân sách Nhà nước.  

Đối với các khoản thu lãi tiền gửi: Dùng để thanh toán các khoản chi trả phí ngân 

hàng, nếu thiếu thì bù từ nguồn Ngân sách Nhà nước, nếu thừa thì nộp vào Ngân sách 

Nhà nước. 

Các khoản thu khác: Căn cứ vào nội dung khoản chi sẽ được chi theo các quy định 

hiện hành của Nhà nước.  

2.4 Quy định về quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc và các tài sản 

khác 

2.4.1 Quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và kho bạc 

Đối với tiền mặt: 

Tại PMU-MW: 

Hàng ngày, căn cứ vào các Phiếu thu, Phiếu chi đã được phê duyệt của Giám đốc, 

Thủ quỹ tiến hành thu, chi tiền mặt. Các phiếu thu, chi đã thực hiện phải đóng dấu “Đã 

thu tiền” đối với Phiếu thu và “Đã chi tiền” đối với Phiếu chi.  

Quản lý tiền mặt phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Thủ quỹ không được thu, chi tiền mặt khi không có phiếu thu, chi được phê duyệt 

của Giám đốc; 

- Ngoài việc thu, chi tiền mặt và ghi sổ quỹ, không được giao cho thủ quỹ việc ghi 

chép sổ kế toán tiền mặt; 

- Tiền mặt tại quỹ phải được bảo quản trong két riêng biệt, có khoá  bảo mật và để 

tại nơi an toàn;  

- Định kỳ tháng, Thủ quỹ và Kế toán tiền mặt phải tiến hành đối chiếu số dư tiền 

mặt, lập biên bản đối chiếu để làm căn cứ quản lý quỹ. 

- Việc kiểm kê quỹ tiền mặt do một nhân viên của Dự án có nhiệm vụ độc lập với 

chức năng hạch toán tiền, Kế toán trưởng và Đại diện của Ban Giám đốc kiểm tra hàng 

tháng hoặc kiểm tra bất thường nếu thấy cần thiết. 

- Nếu kiểm kê quỹ phát hiện ra chênh lệch thì phải điều chỉnh kịp thời, tránh mất 

mát xảy ra. 
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Đối với tiền gửi Ngân hàng và Kho bạc: 

Kế toán tại PMU-MW tiến hành giao dịch với Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng 

phục vụ, cụ thể: 

Kế toán Tiền gửi Ngân hàng và Kho bạc căn cứ vào các chứng từ tiền gửi ngân 

hàng, kho bạc để tiến hành nộp/rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc của Dự án.  

Định kỳ hàng tháng, kế toán Ngân hàng, Kho bạc tiến hành đối chiếu số dư tiền 

gửi Ngân hàng, Kho bạc của Dự án để phát hiện ra các sai sót, kịp thời điều chỉnh sổ kế 

toán cho chính xác. 

2.4.2 Quản lý các tài sản khác 

Đối với Tài sản cố định (TSCĐ): 

Bộ phận Tài chính Kế toán của PMU-MW phải tiến hành mở sổ theo dõi TSCĐ 

và thẻ TSCĐ của toàn Dự án theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Hàng 

năm, tiến hành trích hao mòn TSCĐ theo Quy định. 

Kiểm kê TSCĐ được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm 31/12 hàng năm. 

Các tài sản cố định do PMU-MW mua về dùng cho quản lý Dự án nhưng lại bàn giao 

cho các bộ phận khác quản lý thì 31/12 hàng năm PMU-MW phải yêu cầu các bộ phận 

sử dụng trực tiếp tiến hành kiểm kê và gửi Biên bản kiểm kê cho PMU-MW. 

2.5 Quy định về thanh toán chi phí quản lý dự án 

2.5.1 Quy định về kiểm soát chi tiêu 

Hàng năm, PMU-MW lập và phê duyệt dự toán chi phí quản lý Dự án. Việc kiểm 

soát chi tiêu được thực hiện theo Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của 

Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý 

dự án của các Chủ Đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các 

quy định khác có liên quan. 

Tất cả các khoản chi phải được kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau quá trình 

cấp phát thanh toán. Các khoản chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách 

hoặc người được uỷ quyền quyết định chi. Người ra quyết định chi phải chịu trách nhiệm 

về quyết định của mình, nếu chi sai phải bồi hoàn cho công quỹ và tuỳ theo tính chất, 

mức độ vi phạm còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

Do PMU-MW quản lý nhiều Dự án nên Chi phí quản lý phân bổ cho từng Dự án 

theo nguồn vốn được cấp trong kỳ của PMU-MW được theo dõi chung. 

2.5.2 Thủ tục thanh toán chi tiết các khoản chi 

2.5.2.1 Xây dựng Quy chế tiền công, thủ tục thanh toán tiền công:  

Chi trả tiền công quản lý dự án bao gồm:  

2.5.2.1.1 Tiền công trả cho các cán bộ, nhân viên hợp đồng lao động thuê ngoài:  

PMU-MW khi thanh toán tiền công cho các cán bộ, nhân viên theo hợp đồng thuê 

ngoài cần thực hiện các thủ tục và tập hợp các chứng từ, tài liệu sau: 

- Hợp đồng lao động (Hợp đồng vụ việc trả theo thời gian hoặc Hợp đồng giao 

khoán công việc) trong trường hợp thanh toán lần đầu; 
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- Bảng chấm công (nếu Hợp đồng quy định trả theo thời gian) hoặc Phiếu xác nhận 

công việc hoàn thành (nếu là Hợp đồng giao khoán công việc); 

- Bảng thanh toán tiền công/tiền lương; 

- Giấy đề nghị thanh toán tiền công. 

2.5.2.1.2 Tiền công trả cho các cá nhân trực tiếp quản lý dự án theo quyết định của 

cấp có thẩm quyền nhưng không hưởng lương từ chi phí quản lý dự án (các cán bộ kiêm 

nhiệm): 

Tiền công được duyệt trong dự toán là quỹ tiền công kế hoạch được tính theo mức 

tối đa (100% tiền lương và phụ cấp lương của các cán bộ kiêm nhiệm) được quy định 

tại Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ Tài chính quy định về quản 

lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các Chủ Đầu tư, Ban 

quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan. 

Do đó, tiền công của các cán bộ có thể được thanh toán theo hai cách sau: 

Cách 1: 

Thực hiện thanh toán tiền công căn cứ vào khối lượng công việc từng cán bộ đảm 

nhiệm và tỷ lệ thời gian tham gia quản lý dự án của từng cán bộ để chi trả theo đúng quy 

quy định trong Quy chế tiền công. Chứng từ thanh toán  bao gồm: 

- Bảng chấm công  

- Bảng thanh toán tiền công  

- Tỷ lệ thời gian tham gia quản lý dự án tiền công cho từng cán bộ được xác định 

như sau: 

+ Căn cứ vào bảng chấm công, kế toán xác định tỷ lệ thời gian tham gia quản lý 

dự án của từng cán bộ (= Số ngày công tham gia quản lý dự án trong tháng/số ngày làm 

việc trong tháng theo chế độ). 

+ Tiền công tháng được xác định bằng tỷ lệ thời gian tham gia quản lý dự án của 

từng cán bộ nhân với lương và phụ cấp lương của các nhân đó. Nếu tỷ lệ thời gian tham 

gia quản lý dự án lớn hơn 50% thì mức chi trả tiền công một tháng tối đa được tính bằng 

50% lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó. 

- Thời hạn thanh toán tiền công: Chậm nhất vào ngày mồng 5 tháng sau, kế toán 

phải hoàn thành việc chi trả tiền công của tháng trước cho các cán bộ của Dự án. 

Cách 2: 

PMU-MW có thể căn cứ vào nhiệm vụ của từng cán bộ để ra quyết định khoán 

tiền công cho từng cán bộ nhưng mức khoán không lớn hơn 50% mức lương và phụ cấp 

lương của cán bộ đó. Chứng từ thanh toán bao gồm: Bảng thanh toán tiền công khoán 

có xác nhận cử thủ trưởng đơn vị. 

2.5.3.2 Các chi phí quản lý khác:  

2.5.3.2.1- Chi thanh toán dịch vụ công cộng  

Thanh toán dịch vụ công cộng bao gồm: tiền điện sinh hoạt, tiền nước sinh hoạt, 

mua nhiên liệu xăng xe (trường hợp được Dự án trang bị xe ô tô), thanh toán vệ sinh 

môi trường, thanh toán dịch vụ công cộng khác... theo quy định hiện hành về quản lý tài 

chính trong đơn vị sự nghiệp. 
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Cơ sở thanh toán dựa trên: Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hóa đơn tài chính, chứng 

từ hợp lệ khác do các nhà cung cấp dịch vụ gửi. Riêng đối với thanh toán xăng xe ô tô 

cần căn cứ vào định mức tiêu thụ xăng, lịch trình chạy xe có chữ ký xác nhận của cán 

bộ sử dụng xe. 

2.5.3.2.2- Chi mua vật tư văn phòng: 

Chi mua vật tư, văn phòng bao gồm: Dụng cụ văn phòng, sách và tài liệu dùng cho 

chuyên môn, văn phòng phẩm... theo quy định hiện hành về quản lý tài chính trong đơn 

vị sự nghiệp. 

Cơ sở thanh toán dựa trên: Giấy đề xuất mua vật tư văn phòng và dự trù kinh phí 

được duyệt, phiếu nhập xuất vật tư văn phòng, hóa đơn tài chính, hóa đơn hợp lệ khác 

của nhà cung cấp.  

2.5.3.2.3- Chi phí phục vụ thông tin liên lạc: 

Cước phí điện thoại, bưu chính, Fax... theo  quy định hiện hành của Nhà nước về 

quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp. 

Cơ sở thanh toán dựa trên: Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hóa đơn tài chính. 

2.5.3.2.4- Chi phí hội nghị, hội thảo, tập huấn:  

PMU-MW phải lập dự toán chi phí cho hội nghị, hội thảo. Thanh toán dựa trên 

Bảng kê thanh toán và các chứng từ hợp lệ kèm theo như: Giấy mời họp, danh sách 

khách mời, danh sách khách dự họp (có chữ ký các đại biểu), hóa đơn tài chính, bảng 

kê chi tiền ăn và tiêu vặt... 

2.5.3.2.5- Chi thanh toán công tác phí: 

Thanh toán chi công tác phí dựa trên: Giấy công lệnh, vé máy bay, vé tàu xe, hóa 

đơn tài chính, giấy đề nghị thanh toán. 

Trường hợp đặc biệt đi công tác bằng máy bay, giám đốc dự án hoặc người được 

uỷ quyền quyết định việc cho phép cán bộ, khách mời của dự án đi theo nguồn chi trả 

của dự án. 

2.5.3.2.6- Chi phí thuê mướn: 

Thuê phương tiện đi lại, văn phòng làm việc (nếu có), dịch thuật...  

Căn cứ thanh toán gồm: Giấy đề nghị thuê mướn và dự trù kinh phí được duyệt, 

Hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính. 

2.5.3.2.7- Chi sửa chữa thường xuyên tài sản (như thiết bị văn phòng, tài sản 

khác...): 

Căn cứ thanh toán gồm: Biên bản kiểm tra kỹ thuật thiết bị, tài sản; Đề nghị sửa 

chữa được phê duyệt, Hợp đồng kinh tế, Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành, 

Biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn tài chính kèm theo. 

2.5.3.2.8- Chi phí mua sắm tài sản phục vụ quản lý (ngoài các thiết bị tài sản được 

Dự án trang bị theo danh mục đã cung cấp): 

Các chi phí này bao gồm: Tủ đựng tài liệu, Bàn ghế làm việc, lập mạng nội bộ và 

kết nối internet, lắp đặt đường dây điện thoại và vật dụng khác.  
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Căn cứ thanh toán gồm: Đề nghị mua sắm và dự trù kinh phí được duyệt, 03 (ba) 

giấy báo giá, Hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính, Giấy đề nghị thanh 

toán. 

2.5.3.2.9- Chi khác: Nộp phí, lệ phí, chè, tiếp khách... theo quy định về quản lý tài 

chính hiện hành. 

2.5.3.2.10- Dự phòng phí: để chi các khoản chi phí có thể phát sinh trong quá trình 

quản lý dự án, tuy nhiên phải đúng mục đích của dự án, theo chế độ tài chính hiện hành 

của Nhà nước 

Được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của PMU-MW đã được Bộ Xây dựng 

phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định tại các Văn bản pháp luật như sau:  

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ: Quy định cơ chế 

tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một 

số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài 

chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ Tài chính Quy định về 

quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, 

ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

2.6 Quy định về thanh toán cho các nhà thầu, nhà cung cấp, nhà tư vấn 

2.6.1 Quy định về kiểm soát chi tiêu:  

Các khoản thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp, nhà tư vấn phải tuân thủ theo 

Hợp đồng đã ký giữa PMU-MW, với nhà thầu, nhà cung cấp, tư vấn.  

Tất cả các khoản chi phải được kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau quá trình 

cấp phát thanh toán. Các khoản chi phải có trong kế hoạch vốn được giao, đúng chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và được thủ 

trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được uỷ quyền quyết định chi. Người ra 

quyết định chi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nếu chi sai phải bồi hoàn 

cho công quỹ và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành 

chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau 

quá trình cấp phát thanh toán thực hiện theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định 99/2021/NĐ-

CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án 

sử dụng vốn đầu tư công,… các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng 

dẫn có liên quan. 

2.6.2. Thủ tục thanh toán 

Cán bộ theo dõi Hợp đồng tập hợp các chứng từ hợp lệ của khoản chi để thanh 

toán như: 

- Hợp đồng đã ký bản gốc (nếu là thanh toán lần đầu); 

- Bảng kê thanh toán vốn do Lãnh đạo Ban PMU-MW ký; 

- Hoá đơn GTGT (đối với hàng hoá, dịch vụ), Bản xác nhận khối lượng xây dựng 

cơ bản hoàn thành (đối với xây lắp – Phụ lục 3a;3c) Lãnh đạo Ban PMU-MW ký; 
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- Biên bản xác nhận chất lượng hàng hoá, dịch vụ; biên bản nghiệm thu khối lượng 

hoàn thành do Lãnh đạo Ban PMU-MW ký; 

- Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp...; 

- Các chứng từ liên quan khác.  
2.7 Quy định về tạm ứng và thanh toán tạm ứng 

Chính sách của Ngân hàng Thế giới rất hạn chế việc thanh toán dùng tiền mặt. Tạm 

ứng từ Tài khoản Chỉ định chỉ được áp dụng cho các khoản chi phí quản lý dự án không 

thể thanh toán thông qua chuyển khoản như: các khoản chi công tác phí, chi mua xăng, 

chi phí dịch thuật, chi phí đào tạo, hội thảo... và các khoản mua lặt vặt khác như chè, 

nước, bưu phí... 

Ngoài ra, một số chi phí quản lý chi bằng nguồn vốn đối ứng như: Tiền công, công 

tác phí, chi lặt vặt khác cũng được cấp tạm ứng. 

Các bộ phận/cá nhân của Dự án khi tạm ứng và thanh toán tạm ứng thực hiện các 

thủ tục sau: 

Điều kiện cấp tạm ứng: 

- Cán bộ nhân viên của PMU-MW: Thực hiện các công việc của Dự án như: mua 

sắm nhỏ như: công cụ lao động, văn phòng phẩm...có giá trị dưới 10 triệu đồng, đi công 

tác, tổ chức các khóa đào tạo, hội họp; 

Khi tiến hành tạm ứng, các bộ phận, cá nhân của Dự án thực hiện theo quy trình 

sau: 

- Người/Bộ phận có nhu cầu tạm ứng chuẩn bị Bản dự trù chi phí gửi cho Phụ trách 

bộ phận và Ban Giám đốc PMU-MW phê duyệt; 

- Căn cứ vào Bản dự trù chi phí đã được phê duyệt chuẩn bị Giấy đề nghị Tạm ứng 

gửi Phòng Tài chính Kế toán của PMU-MW; 

- Phòng Tài chính Kế toán của PMU-MW kiểm tra, ký xác nhận rồi chuyển cho 

Ban Giám đốc PMU-MW phê duyệt; 

- Căn cứ vào Giấy đề nghị Tạm ứng đã được phê duyệt, Phòng Tài chính Kế toán 

Phiếu chi tạm ứng hoặc phiếu chuyển khoản tạm ứng cho người/bộ phận có nhu cầu tạm 

ứng. 

Sau khi thực hiện xong các công việc, người/bộ phận tạm ứng tập hợp chứng từ, 

tổng hợp, phân loại các khoản chi theo hướng dẫn tại phần Chứng từ kế toán, Phụ trách 

bộ phận và Ban Giám đốc PMU-MW phê duyệt, sau đó gửi cho bộ phận kế toán để kiểm 

tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ các khoản chi làm cơ sở hoàn ứng. 

Thời hạn hoàn ứng chậm nhất là 15 ngày tính từ ngày hoàn thành công tác để bộ 

phận kế toán của PMU-MW kiểm soát chứng từ chi tại Kho bạc Nhà nước. Người/bộ 

phận phải thanh toán các khoản tạm ứng trước mới được giải quyết ứng khoản tiền tạm 

ứng tiếp theo.  

2.8 Quy định về quản lý công nợ 

PMU-MW phải mở sổ chi tiết công nợ cho từng nhà thầu, nhà cung cấp,…; các  

nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ phải được phản ánh kịp thời trên sổ 

kế toán. 
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Cuối kỳ kế toán, PMU-MW tiến hành đối chiếu công nợ giữa PMU-MW và các 

nhà thầu, nhà cung cấp hàng hóa, nhà tư vấn… 

2.9 Quy định về quản lý hợp đồng 

Các hợp đồng xây lắp, cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải mở sổ chi tiết theo dõi từng 

hợp đồng, bao gồm các tiêu thức sau: 

- Số Hợp đồng; 

- Tên Hợp đồng 

- Ngày ký hợp đồng và ngày kết thúc hợp đồng; 

- Giá trị hợp đồng ban đầu và giá trị hợp đồng điều chỉnh; 

- Chi tiết từng lần giải ngân/lũy kế giải ngân đến các thời điểm mong muốn; 

- Tỷ lệ giải ngân; 

- Và một số tiêu thức khác nếu các Ban quản lý Dự án thấy cần thiết. 

2.10 Các khoản thuế liên quan tới Dự án 

Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam là Dự 

án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại thực hiện các nghĩa vụ thuế 

theo quy định hiện hành của các Luật thuế, nguồn vốn để nộp các loại thuế phát sinh là 

từ nguồn vốn đối ứng trong nước cụ thể: 

- Khi nhập khẩu hàng hóa, Dự án phải nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 

và thuế giá trị gia tăng; Đối với hàng hóa nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA được xét 

miễn thuế nhập khẩu theo Điều 5, Thông tư 181/2013/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 

2013 của Bộ Tài chính, các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng 

dẫn có liên quan; 

- Việc hoàn thuế đối với các Dự án sử dụng vốn ODA được thực hiện theo quy 

định tại Điều Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính, 

các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng dẫn có liên quan.  

- Khi mua hàng hóa, dịch vụ trong nước, Dự án phải trả thuế giá trị gia tăng cho 

nhà thầu cung cấp;  

- Thu nhập của các cá nhân, nhà thầu tham gia thực hiện Dự án phải nộp thuế thu 

nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu theo quy định hiện hành; Chuyên 

gia nước ngoài được Bộ Kế hoạch đầu tư cấp giấy xác nhận được hưởng ưu đãi thuế 

theo Thông tư 181/2013/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, các 

quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng dẫn có liên quan; 

2.11 Các quy định đối chiếu và tổng hợp báo cáo của PMU_W. 

Ít nhất một năm một lần, PMU-MW tiến hành đối chiếu số liệu cấp vốn IDA trong 

kỳ; 

PMU-MW sẽ thực hiện tổng hợp Báo cáo Tài chính ít nhất 6 tháng một lần và hạn 

nộp là 45 ngày và các Báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới cho Hợp phần A, 

B của Dự án. 
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2.12 Quyết toán Dự án 

Sau khi hoàn thành đưa dự án vào khai thác, sử dụng PMU-MW phải quyết toán 

vốn đầu tư Dự án theo quy định của Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, 

các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng dẫn có liên quan.  

Ban quản lý Dự án cũng có thể thuê kiểm toán quyết toán từng hạng mục công 

trình, công trình, công việc (có tính chất đặc biệt hoặc có quy mô, số lượng kinh phí lớn) 

nếu thấy cần thiết. 

Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí được thực hiện đúng với hồ sơ thiết 

kế - dự toán đã phê duyệt, bảo đảm đúng quy chuẩn, định mức, đơn giá, chế độ tài chính 

kế toán, hợp đồng kinh tế đã ký kết và những quy định của Nhà nước có liên quan đã 

thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng.   

2.12.1 Trách nhiệm của PMU-MW  

- Trong khoản thời gian không quá 09 tháng tính từ ngày tổng nghiệm thu, bàn 

giao đưa dự án vào sử dụng, PMU-MW phải lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án 

đầy đủ nội dung theo quy định. 

- Trình duyệt, quản lý hồ sơ quyết toán vốn đầu tư đúng quy định. Chịu trách nhiệm 

về tính chính xác đối với số liệu, tính pháp lý đối với tài liệu trong hồ sơ trình duyệt 

quyết toán vốn đầu tư. 

- Cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến quyết toán vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ 

quan thẩm tra (kiểm tra, kiểm toán). 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán, ký và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán báo cáo 

quyết toán vốn đầu tư theo quy định.  

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất nếu gây lãng phí, thất thoát vốn 

đầu tư của dự án. 

- Cùng với nhà thầu, cá nhân, đơn vị cung cấp dịch vụ cho dự án xử lý dứt điểm 

các vấn đề tồn tại trong quá trình quyết toán vốn đầu tư . 

- Thực hiện thu hồi đầy đủ số vốn đầu tư đã chi trả cho cá nhân, đơn vị sai so với 

chế độ quy định. 

- Trong quá trình thẩm tra, có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài 

liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư của dự án: Hồ sơ hoàn công, nhật 

ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung (nếu có) và các hồ sơ 

chứng từ thanh toán có liên quan.  

2.12.2 Trách nhiệm của các nhà thầu (tư vấn, xây lắp, cung cấp thiết bị, cá nhân, 

đơn vị cung cấp dịch vụ cho dự án) 

- Thực hiện quyết toán giá trị thực hiện hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư theo 

quy định.  

- Cùng với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký 

kết. Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan 

đã cung cấp cho chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy định. 
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- Hoàn trả đầy đủ, kịp thời số vốn đầu tư mà chủ đầu tư đã chi trả sai so với chế độ 

quy định. 

2.12.3 Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án  

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư phải xác định đầy đủ, chính xác tổng chi phí đầu tư 

đã thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư được phép không tính vào 

giá trị tài sản hình thành qua đầu tư dự án; giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: tài sản 

cố định (TSCĐ), tài sản lưu động (TSLĐ); đồng thời phải đảm bảo đúng nội dung, thời 

gian lập, thẩm tra và phê duyệt theo quy định. 

Nội dung báo cáo quyết toán 

- Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán 

(chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư). 

- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán chi tiết theo cơ cấu xây lắp, thiết bị, chi phí 

khác; chi tiết theo hạng mục, khoản mục chi phí đầu tư. 

- Xác định chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu 

tư: 

+ Chi phí đầu tư thiệt hại do thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất khả kháng 

không thuộc phạm vi và đối tượng được bảo hiểm. 

+ Chi phí đầu tư thiệt hại do thực hiện các khối lượng công việc phải huỷ bỏ theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền. 

- Xác định số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án, công trình 

hoặc hạng mục công trình; chi tiết theo nhóm, loại TSCĐ, TSLĐ theo chi phí thực tế;  

- Việc phân bổ chi phí khác cho từng TSCĐ;  

- Trường hợp tài sản do đầu tư mang lại được bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng 

phải xác định đầy đủ danh mục và giá trị của TSCĐ, TSLĐ của dự án bàn giao cho từng 

đơn vị. 

Biểu mẫu báo cáo 

Gồm các biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 / QTDA (Nghị định 

99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết 

toán dự án sử dụng vốn đầu tư công) 

Hồ sơ trình duyệt quyết toán 

Hồ sơ trình duyệt quyết toán gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc). 

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư (bản gốc). 

- Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao). 

- Các hợp đồng kinh tế, các biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các 

nhà thầu, các đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao). 

- Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản tổng nghiệm thu bàn giao dự án 

hoàn thành đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao). 

- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B, bản nghiệm thu khối lượng xây lắp 

hoàn thành của tất cả các gói thầu trong dự án (bản gốc). 
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- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán vốn đầu tư của tổ chức kiểm toán độc lập 

(nếu có, bản gốc); Kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống 

nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị. 

2.12.4 Nơi nhận báo cáo quyết toán 

- Bộ Xây dựng; 

- Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán: Ngân hàng Thế giới, Kho bạc Nhà nước 

Trung ương. 

Để quyết toán Dự án, PMU-MW lựa chọn kiểm toán độc lập để triển khai thực 

hiện. 

PHẦN 3 - HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

3.1 Các quy định chung 

 Theo các quy định về Chế độ kế toán do Bộ Tài chính Việt Nam ban hành, hệ 

thống kế toán áp dụng cho các Ban quản lý Dự án sẽ được xây dựng trên cơ sở các quy 

định của Luật Kế toán, Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư ban hành theo 

Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và các quy định, văn bản hướng dẫn, 

bổ sung có liên quan. 

Để quản lý, điều hành dự án có hiệu quả đòi hỏi công tác kế toán của Ban quản lý 

Dự án phải phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác và trung thực mọi hoạt động kinh tế, 

tài chính phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; đảm bảo quản lý chặt chẽ, toàn diện, 

liên tục mọi khoản vật tư, tài sản, tiền vốn ở PMU-MW; chỉ tiêu do kế toán phản ánh 

phải thống nhất với chỉ tiêu quy định trong dự toán về nội dung và phương pháp tính 

toán; số liệu trong báo cáo tài chính phải cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác những 

thông tin kinh tế, tài chính cần thiết cho hoạt động quản lý và thực hiện quá trình đầu 

tư, quyết toán vốn đầu tư của PMU-MW; tổ chức công tác kế toán phải gọn, nhẹ, tiết 

kiệm và hiệu quả từ đó giúp Ban quản lý Dự án có thể lập được cáo báo cáo tài chính 

đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới và các cơ quan chức năng của Việt Nam. 

Phòng Tài chính - Kế toán PMU-MW có các nhiệm vụ chính:   

- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về 

nguồn vốn đầu tư hình thành (bao gồm vốn ngân sách Nhà nước cấp, vốn vay, vốn được 

tài trợ, viện trợ...); tình hình chi phí, sử dụng và thanh toán vốn đầu tư; tình hình quyết 

toán vốn đầu tư theo cơ cấu vốn đầu tư, theo từng hợp phần của Dự án, theo công trình, 

hạng mục công trình hoàn thành. 

- Tính toán và phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số lượng và giá trị từng loại, 

từng thứ tài sản cố định và tài sản lưu động tăng lên do đầu tư xây dựng mang lại. 

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành các tiêu chuẩn, định mức, các 

chế độ, chính sách quản lý tài chính của Nhà nước, của Ngân hàng thế giới và của đơn 

vị; kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản, tình hình chấp hành kỷ luật 

thanh toán, chấp hành dự toán. 

- Lập và nộp đúng hạn báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và các 

cơ quan thanh toán, cho vay và tài trợ vốn, cơ quan Thống kê. Cung cấp thông tin và tài 

liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu cho 
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hoạt động của Dự án. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư của 

PMU-MW. 

- Cán bộ, nhân viên của PMU-MW phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về 

tài chính, kế toán và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng từ, tài liệu cần thiết 

có liên quan đến công tác kế toán và chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực, hợp 

pháp, hợp lệ của chứng từ, tài liệu kế toán đã thực hiện. 

3.2 Hệ thống Chứng từ kế toán 

3.2.1 Nguyên tắc 

Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong việc tiếp nhận và sử dụng nguồn 

vốn đầu tư, các khoản thu nhập và chi phí hoạt động khác của Dự án đều phải lập chứng 

từ kế toán. Chứng từ kế toán phải lập theo đúng quy định về hóa đơn, chứng từ và đúng 

hướng dẫn trong cuốn Sổ tay này. 

Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ hoặc vật mang tin về nghiệp 

vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành. Mọi số liệu ghi trong sổ kế toán 

bắt buộc phải được chứng minh bằng chứng từ kế toán hợp pháp và hợp lệ. 

Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:  

1. Tên gọi của chứng từ; 

2. Ngày, tháng, năm lập chứng từ; 

3. Số hiệu của chứng từ; 

4. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ; 

5. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ;    

6. Nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; 

7. Các chỉ tiêu về số lượng và giá trị; 

8. Chữ ký của người lập và người chịu trách nhiệm về tính chính xác của nghiệp 

vụ kinh tế tài chính. Những chứng từ phản ánh quan hệ kinh tế giữa PMU-MW với các 

pháp nhân và thể nhân phải có chữ ký của người kiểm soát, người phê duyệt và đóng 

dấu đơn vị. 

Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ số liên theo quy định. Ghi chép chứng từ 

phải rõ ràng, trung thực, đầy đủ các yếu tố, gạch bỏ phần để trống. Không được tẩy xóa, 

sửa chữa trên chứng từ. Trường hợp viết sai phải hủy bỏ, không xé rời ra khỏi cuống. 

Giám đốc và Kế toán trưởng của PMU-MW không được ký trên chứng từ trắng, 

mẫu in sẵn. Tổng giám đốc và Kế toán trưởng PMU-MW tuyệt đối không được ký séc 

trắng. Nghiêm cấm việc hợp pháp hóa chứng từ kế toán. 

PHẦN 4 - KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

Trong suốt quá trình thực hiện Dự án phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 

hàng năm và kiểm toán nội bộ, dưới đây trình bày chi tiết các loại kiểm toán nêu trên. 

4.1 Kiểm toán Báo cáo Tài chính 

Hàng năm, các báo cáo của Dự án gồm Báo cáo tài chính, Báo cáo Tài khoản Chỉ 

định và Sao kê chi tiêu phải được kiểm toán. 
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Việc kiểm toán sẽ phải được tiến hành phù hợp với các Chuẩn mực kiểm toán quốc 

tế do Liên đoàn kế toán quốc tế (“IFAC”) ban hành. Theo đó, kiểm toán viên được chọn 

phải am hiểu các yêu cầu của IFAC. Ngoài ra, việc kiểm toán còn phải phù hợp với các 

quy định của Ngân hàng Thế giới như đã trình bày trong cuốn “Hướng dẫn lập báo cáo 

tài chính và kiểm toán cho các dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (1982)”. 

Báo cáo tài chính của dự án sẽ được kiểm toán bởi một kiểm toán viên độc lập theo 

các điều khoản tham chiếu được Ngân hàng Thế giới chấp nhận. Báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán của dự án phải được công bố công khai. Báo cáo tài chính giữa niên độ 

(IFR) sẽ do PMU-MW chuẩn bị và nộp cho Ngân hàng Thế giới trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Mẫu IFR sẽ được đưa vào Kế hoạch Thực hiện Dự án (PIP). 

IFR cũng sẽ được công bố rộng rãi. 

4.1.1 Mục đích của cuộc kiểm toán 

Mục đích của cuộc kiểm toán là để đảm bảo tính trung thực khách quan của các 

thông tin tài chính trong báo cáo của Dự án cho Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt 

Nam, song song với việc trình bày các ý kiến về việc các báo cáo được kiểm tra có trung 

thực và hợp lý hay không, thì việc kiểm toán còn là cơ hội để đánh giá hoạt động của hệ 

thống kiểm soát nội bộ và các vấn đề có liên quan. Kết quả là, kiểm toán viên sẽ phải 

phát hành một thư quản lý tổng kết những vấn đề tìm ra trong quá trình kiểm toán để 

giúp PMU-MW quản lý Dự án hiệu quả hơn. 

4.1.2 Phạm vi của cuộc kiểm toán 

Theo các quy định của Ngân hàng Thế giới, việc kiểm toán báo cáo tài chính của 

Dự án phải bao gồm: 

- Đánh giá tính hợp lý của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ trong 

việc quản lý các khoản chi tiêu và các nghiệp vụ tài chính khác và đảm bảo quản lý an 

toàn các loại tài sản được tài trợ của dự án; 

- Các khoản tài trợ của Ngân hàng Thế giới được sử dụng theo đúng các điều kiện 

của Hiệp định vay, với mục đích đem lại hiệu quả kinh tế và phù hợp với mục đích mà 

Dự án tài trợ; 

- Vốn đối ứng được cấp và sử dụng theo đúng các quy định của DCA, đảm bảo 

hiệu quả, tiết kiệm; 

- Các hàng hoá, dịch vụ của dự án được mua sắm theo đúng các thủ tục được quy 

định trong Hiệp định vay; 

- Các chi phí của Dự án (bao gồm các chi phí được kê khai trong Báo cáo Chi tiêu 

và Báo cáo Tài khoản Chỉ định) đều đảm bảo có chứng từ, ghi chép vào các Báo cáo tài 

chính cần thiết; 

- Mở và theo dõi Tài khoản Chỉ định theo đúng các quy định của DCA; 

- Các báo cáo của Dự án được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế trong lĩnh 

vực công được áp dụng một cách nhất quán và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài 

chính của Dự án tại thời điểm báo cáo và tình hình thu chi của Dự án cho kỳ kế toán kết 

thúc tại thời điểm đó.  
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4.1.3 Báo cáo Kiểm toán 

Đối với Dự án này, số Báo cáo kiểm toán bao gồm: 

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Dự án do PMU-MW quản lý; 

Trong mỗi Báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên phải trình bày: 

- Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính 

Khi kết thúc dự án, kiểm toán viên phải trình bày ý kiến của mình bằng văn bản 

hoặc báo cáo, trong nó chỉ rõ rằng báo cáo tài chính và các thông tin bổ sung có phản 

ánh trung thực và khách quan tình hình hoạt động của dự án hay không. Báo cáo bằng 

văn bản này sẽ phải căn cứ trên những kết luận rút ra từ việc kiểm tra chọn mẫu được 

tiến hành trong quá trình kiểm toán. Cuối cùng, kiểm toán viên phải kiểm tra để bảo đảm 

rằng các báo cáo tài chính trong kỳ đều được trình bày trung thực, cũng như tích lũy cho 

toàn dự án và các khoản giải ngân đã báo cáo đều được thực hiện hợp lệ. Hình thức của 

báo cáo do kiểm toán viên phát hành phải phù hợp với các Chuẩn mực kiểm toán quốc 

tế. 

Ý kiến kiểm toán về tài khoản chỉ định  

Như là một phần ý kiến đối với các báo cáo tài chính của dự án, kiểm toán viên 

phải kiểm tra và tham chiếu tới hoạt động của Tài khoản Chỉ định. Kiểm toán viên phải 

kiểm tra xem Tài khoản Chỉ định có được trình bày trung thực hay không và tất cả các 

khoản giải ngân từ Tài khoản Chỉ định đều phù hợp với mục đích đã quy định hay không. 

Ý kiến kiểm toán về sao kê chi tiêu  

Việc kiểm toán phải đưa ra được các ý kiến đối với việc lập, thanh toán và sử dụng 

các sao kê chi tiêu. Vì các khoản giải ngân từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới cho 

Dự án đều phải được tiến hành trên cơ sở các sao kê chi tiêu nên các khoản giải ngân 

này phải được kiểm toán viên xem xét. Ngược lại, các sao kê chi tiêu phải được kiểm 

tra trên cơ sở kỳ báo cáo cũng như tích lũy cho toàn thời gian hoạt động của dự án. Kiểm 

toán viên phải kiểm tra các khoản chi tiêu mang tính cá nhân làm tăng tổng các Sao kê 

chi tiêu có đầy đủ các chứng từ hợp lệ lưu trữ tại Ban quản lý dự án, và đã được cấp đủ 

các loại giấy phép hợp pháp và các khoản chi này là hợp lệ và đã được hạch toán. 

Thư quản lý 

Như đã trình bày ở trên, để bổ sung cho ý kiến kiểm toán, công ty kiểm toán phải 

phát hành một thư quản lý đưa ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng hệ 

thống tài chính và kiểm soát nội bộ cho dự án. Thư quản lý sẽ phải nêu rõ thực trạng của 

hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động của các bộ phận của dự án đã được kiểm tra 

trong quá trình kiểm toán. Những vấn đề được nêu ra trong thư quản lý được xem như 

hướng dẫn các biện pháp để nâng cao hoạt động của dự án, đặc biệt tập trung vào các 

vấn đề như hệ thống kiểm soát nội bộ và các vấn đề khác có liên quan. Những vướng 

mắc này sẽ được cân nhắc và giải quyết để đảm bảo cải thiện môi trường kiểm soát trong 

toàn dự án. 

Vì đặc tính căn bản của quy trình kiểm toán là tính độc lập nên phải đặc biệt quan 

tâm đến việc đưa ra những bằng chứng cho thấy kiểm toán viên không có mối liên hệ 

nào hoặc không bị kiểm soát bởi cá nhân/tổ chức lựa chọn mình. Kiểm toán viên không 

được phép có những mối quan hệ mật thiết về mặt tài chính hoặc kinh doanh với dự án, 
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hoặc có tham gia vào việc ra quyết định hoạt động và quản lý dự án, do vậy phí kiểm 

toán không phụ thuộc vào hoạt động và kết quả của dự án.   

4.1.4 Biện pháp khắc phục của Ngân hàng Thế giới 

Có một số hình thức phạt đối với hoạt động của Dự án có thể được áp dụng trong 

trường hợp không nhận được báo cáo kiểm toán hoặc phát hiện những khiếm khuyết của 

báo cáo kiểm toán. Đặc biệt, Ngân hàng Thế giới có quyền hành động trong các trường 

hợp mà: 

- Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán không được nhận đúng hạn; 

 - Ý kiến của kiểm toán viên chỉ ra những yếu kém trong  hệ thống kế toán và hệ 

thống kiểm soát nội bộ (bao gồm cả các khoản chi không hợp lệ) hoặc độ tin cậy của 

các báo cáo tài chính; hoặc 

- Ngân hàng Thế giới nhận thấy rằng phạm vi và chất lượng của cuộc kiểm toán là 

không hợp lý. 

Nếu Ngân hàng Thế giới không nhận được các báo cáo tài chính đã được kiểm 

toán trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày hết hạn, việc sử dụng các khoản giải ngân dựa 

vào sao kê chi tiêu sẽ không được tiếp tục nữa. Nếu Ngân hàng Thế giới không nhận 

được các báo cáo về Tài khoản Chỉ định đã được kiểm toán thì Ngân hàng Thế giới sẽ 

không bồi hoàn vào Tài khoản Chỉ định của Dự án. Nếu những sự chậm trễ này không 

được giải quyết trong vòng 9 tháng, tất cả các khoản giải ngân vốn vay đều bị đình chỉ. 

Ngân hàng Thế giới cũng có quyền đình chỉ việc giải ngân nếu báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán chỉ ra những yếu kém cơ bản trong hệ thống kiểm soát nội bộ của dự án hoặc 

có những bằng chứng chưa đầy đủ về việc sử dụng các quỹ hoặc các khoản chi tiêu một 

cách hợp lý.   

Vì vậy, PMU-MW cần kiểm toán một cách hợp lý và kết thúc kiểm toán đúng thời 

hạn là hết sức cần thiết để đảm bảo hoạt động trôi chảy của Dự án.  

4.2 Kiểm toán nội bộ 

PMU-MW có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định để lựa chọn đơn vị 

tư vấn độc lập thực hiện Kiểm toán nội bộ cho Dự án. Báo cáo kiểm toán nội bộ sẽ được 

gửi tới Bộ Xây dựng (thông qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, chỉ đạo trong 

công tác quản lý và thực hiện dự án. 

4.2.1. Phạm vi và mục tiêu của Kiểm toán nội bộ 

- Phạm vi: toàn bộ các hoạt động trong quản lý Dự án, bao gồm công tác quản lý 

của Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan đến dự án; các cơ chế, chính sách, 

quy định ảnh hưởng đến hoạt động quản lý dự án. 

- Mục tiêu của Kiểm toán nội bộ 

Mục tiêu của kiểm toán nội bộ là cung cấp các tư vấn độc lập, khách quan để giúp 

PMU-MW đạt được các mục tiêu đã đề ra trong quá trình quản lý và thực hiện dự án 

bằng cách đánh giá hiệu quả các quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát và quản trị. Cụ thể: 

Đánh giá và cải thiện : Kiểm toán nội bộ đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả, trong 

công tác quản lý, thực hiện Dự án của PMU-MW, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để 

hoàn thiện, cải tiến chúng. 
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Phát hiện và phòng ngừa rủi ro: 

Đảm bảo các rủi ro trọng yếu đã được giám sát, đánh giá và kiểm soát hiệu quả, 

giúp giảm thiểu các rủi ro về chậm tiến độ, lãng phí và các rủi ro tiềm ẩn khác cho PMU-

MW và dự án.  

Đảm bảo tuân thủ: 

Kiểm tra và đảm bảo PMU-MW và các đơn vị liên quan tuân thủ các quy định của 

pháp luật, các quy định riêng của PMU-MW cũng như quy định riêng của Dự án (nếu 

có).  

Gia tăng độ tin cậy của báo cáo tài chính: 

Đảm bảo thông tin tài chính được trình bày một cách chính xác, đầy đủ và hợp lý.  

Phát hiện gian lận và sai sót: 

Điều tra các hoạt động nghi ngờ gian lận, tham nhũng hoặc sử dụng nguồn lực sai 

mục đích, giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm.  

Tư vấn và hỗ trợ ban lãnh đạo: 

Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định cải tiến, nâng cao hiệu quả 

hoạt động quản lý dự án đạt được mục tiêu chiến lược.  

Nâng cao hiệu quả hoạt động: 

Phân tích, kiểm tra và giám sát các quy trình hoạt động để đưa ra các biện pháp cải 

tiến, giúp dự án được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

4.2.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của kiểm toán nội bộ 

1. Nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ 

Thông thường, kiểm toán nội bộ thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ của dự án; 

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Ban Giám đốc PMU-MW phê 

duyệt. 

- Thực hiện kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

-  Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót nhằm hoàn thiện, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, thực hiện Dự án. 

- Lập báo cáo kiểm toán. 

- Thông báo và gửi kịp thời Báo cáo kiểm toán nội bộ cho Bộ Xây dựng và PMU-

MW theo quy định. 

- Tư vấn cho PMU-MW trong việc lựa chọn và kiểm soát các dịch vụ kiểm toán 

độc lập đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 

- Duy trì liên lạc thường xuyên với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của dự án 

trong quá trình thực hiện Dự án để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả. 

2. Trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ 

Chức năng kiểm toán nội bộ của PMU-MW có các trách nhiệm sau: 

- Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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- Chịu trách nhiệm về kết quả công tác kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết 

luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội 

bộ. 

4.2.3. Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ: 

Các nguyên tắc của Kiểm toán nội bộ sẽ được thực hiện tuân thủ quy định tại Điều 

5, Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 

4.2.4. Quy trình kiểm toán nội bộ 

1. Lập và trình duyệt kế hoạch  

- Nhóm kiểm toán nội bộ xác định phạm vi và mục tiêu. 

- Xem xét các hướng dẫn liên quan và tiến độ thực hiện dự án.. 

- Xác định các bên liên quan đến dự án. 

- Lập và trình PMU-MW phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng năm. 

2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ thông qua một số phương pháp như sau: 

- Thông qua việc phỏng vấn các cán bộ chủ chốt của Ban QLDA để đánh giá sự 

hiểu biết về các quy trình và biện pháp kiểm soát. 

- Xem xét các tài liệu, báo cáo liên quan làm ví dụ về việc thực hiện các biện pháp 

kiểm soát, kiểm tra các biện pháp kiểm soát bằng một mẫu trong một khoảng thời gian 

nhất định. 

- Ghi lại các công việc đã thực hiện, xác định các trường hợp ngoại lệ được đề 

xuất. 

3. Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán nội bộ 

Nội dung Báo cáo kiểm toán nội bộ cần đảm bảo các yêu cầu: Rõ ràng và chính 

xác; Phản ánh đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện. 

4.2.5. Chế độ báo cáo: 

- Báo cáo định kỳ hàng năm: Báo cáo Kiểm toán nội bộ của Dự án phải được phát 

hành trong vòng 7 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (theo quy định của WB, ngày 

30/6 hàng năm là thời điểm kết thúc năm tài chính). PMU-MW phải nộp Báo cáo kiểm 

toán nội bộ và Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán, báo cáo Tài khoản chỉ định và báo 

cáo chi tiêu tổng hợp cho Ngân hàng Thế giới trong cùng khoảng thời gian bảy tháng kể 

từ cuối năm tài chính. Ngân hàng Thế giới có quyền thực hiện các biện pháp khắc phục 

trong trường hợp báo cáo kiểm toán được nộp không chính xác. 

- Báo cáo đột xuất: kiểm toán nội bộ sẽ nộp báo cáo đột xuất trong các trường hợp 

sau: 

+ Trường hợp phát hiện các sai phạm nghiêm trọng hoặc khi nhận thấy có nguy cơ 

rủi ro cao có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động quản lý và thực hiện dự án. 

+ Thông báo kịp thời cho người đứng đầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán nếu các 

tồn tại nêu trong báo cáo kiểm toán không được sửa chữa và khắc phục kịp thời sau một 

khoảng thời gian quy định; 
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+ Sau khi đã thông báo cho người đứng đầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán, nếu 

các tồn tại vẫn chưa được sửa chữa và khắc phục, phải báo cáo kịp thời bằng văn bản 

lên cấp quản lý cao hơn theo quy định. 

4.2.6. Chuẩn mực kiểm toán áp dụng 

Kiểm toán nội bộ sẽ tiến hành theo Đạo đức và Chuẩn mực hành nghề quốc tế 

Kiểm toán nội bộ của Hiệp hội Kiểm toán nội bộ (IIA), quy định của Pháp luật về công 

tác kiểm toán nội bộ theo từng thời kỳ1.   

 
 

 
1 Hiện nay là các quy định tại: Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ; Thông tư 

67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 và Thông tư 08/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính. 




